   TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYÊN     BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
          NHÓM SIBH – CÔNG NGHÊ                  KỲ I - NĂM HỌC 2022 – 2023
	TT
	Họ và tên GV
	
	
	Dạy môn, lớp
	Kiêm nhiệm
	Số tiết dạy và kiêm nhiệm
	Tổng số tiết công tác
	Số tiết tiêu chuẩn trong HK
	Thừa
   (+)
Thiếu
    (-)

	
	
	
	
	Số 
tiết dạy chính
	Số tiết dạy tự chọn
	Số tiết HĐN
GLL
	Số tiết kiêm nhiệm
	
	
	

	1
	Trần Văn Hưng
	Sinh: 12/5,6,9,10,12. Công nghệ: 10/8,9,10
	TPCM
	243
	36
	
	18
	297
	306
	-9

	2
	Phan thị Hương
	Sinh: 12/2,4,7,8. Sinh 10/2
	CN10/2
TTCĐ
	144
	54
	9
	90
	297
	306
	-9

	3
	Phạm Thi Diễm
	Sinh: 12/1,3,11. Sinh: 11/1,4
	CN12/11
	135
	72
	
	72
	297
	306
	-27

	4
	Phan Thị  Tuyết
	Sinh: 11/8,9,10. Sinh: 10/1
	CN10/1
	117
	54
	9
	72
	252
	306
	-54

	5
	Ngô Văn Diêu
	Sinh: 11/1,3,5,8,7
	CN11/1
	135
	90
	
	72
	297
	306
	-9


         DUYỆT CỦA BGH                               Nhóm trưởng nhóm Sinh – Công nghệ
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